Thủ tục điện tử đối với tàu biển VN hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển
Bước 1. Tiếp nhận và xử lý thông báo tàu đến cảng
- Chậm nhất 08 giờ trước khi tàu dự kiến đến cảng biển, người làm thủ tục phải khai báo và gửi Thông báo tàu đến cảng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trường hợp tàu biển di chuyển giữa các cảng biển Việt Nam hoặc khu vực hàng hải không quá 20 hải lý, chậm nhất 02 giờ trước khi tàu biển dự kiến đến cảng biển, người làm thủ tục khai báo và gửi Thông báo tàu đến cảng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.


- Chậm nhất 02 giờ trước khi tàu đến vùng đón trả hoa tiêu, người làm thủ tục phải xác báo cho trực ban cảng vụ biết chính xác thời gian tàu đến cảng bằng VHF, điện thoại hoặc các phương thức thông tin liên lạc phù hợp khác.

- Cán bộ kế hoạch trực ban cảng vụ tiếp nhận Thông báo tàu đến cảng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo Mẫu số 01, kiểm tra và xử lý như sau:

+ Trường hợp vì một lý do nào đó từ chối Thông báo tàu đến cảng thì gửi Thông báo từ chối và nêu rõ lý do từ chối đến người làm thủ tục qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

+ Trường hợp cần yêu cầu người làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Thông báo tàu đến cảng thì gửi Thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung và nêu rõ mục cần sửa đổi bổ sung đến người làm thủ tục qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

+ Trường hợp Thông báo tàu đến cảng đầy đủ, hợp lệ thì gửi Thông báo chấp thuận đến người làm thủ tục qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Bước 2. Xem xét cấp lệnh điều động tàu vào cảng

- Chậm nhất 02 giờ, kể từ khi nhận được xác báo tàu đã đến vị trí đón trả hoa tiêu, cán bộ kế hoạch trực ban cảng vụ cấp Lệnh điều động điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo Mẫu số 02.

- Trong trường hợp đã cấp Lệnh điều động điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nhưng vì một lý do nào đó cần phải thay đổi Lệnh điều động điện tử đã cấp thì cán bộ kế hoạch trực ban cảng vụ thực hiện việc cấp lại lệnh điều động trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Trong trường hợp đã cấp Lệnh điều động điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nhưng vì một lý do nào đó cần phải hủy Lệnh điều động điện tử đã cấp thì cán bộ kế hoạch trực ban cảng vụ thực hiện việc hủy lệnh điều động trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.


Bước 3. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ, hoàn thành thủ tục điện tử cho tàu vào cảng

- Chậm nhất 02 giờ, kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại cầu cảng hoặc 04 giờ, kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại các vị trí khác trong vùng nước cảng, người làm thủ tục khai báo và gửi hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Hồ sơ điện tử bao gồm:


+ 01 bản khai chung: Mẫu 42-NĐ58;

+ 01 danh sách thuyền viên (nếu có thay đổi so với khi vào): Mẫu 47-NĐ58;


+ 01 Danh sách hành khách (nếu có): Mẫu 48-NĐ58;

- Cán bộ thủ tục trực ban cảng vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia như sau:

+ Trường hợp hồ sơ điện tử thiếu, không phù hợp thì gửi yêu cầu sửa đổi bổ sung và nêu rõ mục cần sửa đổi bổ sung đến người làm thủ tục qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

+ Trường hợp trên cơ sở dữ liệu điện tử không có dữ liệu của tàu, thuyền viên thì cán bộ thủ tục trực ban cảng vụ gửi yêu cầu đến người làm thủ tục để nộp, xuất trình tại trụ sở chính của Cảng vụ Hàng hải An Giang bản chính các giấy tờ sau:

Giấy tờ phải nộp: Giấy phép rời cảng cuối cùng;

Giấy tờ phải xuất trình: Giấy chứng nhận đăng ký tàu; các giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật của tàu theo quy định; sổ thuyền viên; chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên.


- Thời hạn giải quyết thủ tục: Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành thủ tục khai báo, nộp và xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định, cán bộ thủ tục trực ban cảng vụ kiểm tra, đối chiếu thông tin về tàu biển và thuyền viên để gửi thông báo xác nhận hoàn thành thủ tục cho người làm thủ tục trên cổng thông tin một cửa quốc gia.

